




                                                                                                                                                         Phụ lục II 

 

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KCB TẠI CÁC KHOA, PHÒNG 

THUỘC BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

 

(Kèm theo bản công bố số           /CB-BC ngày       /01/2025 của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn) 

Stt Khoa Họ và tên Trình độ Ngành, 

chuyên 

ngành được 

đào tạo 

Số chứng chỉ 

hành nghề 
Ngày cấp Phạm vi hoạt động 

1 

Khoa Cấp 

cứu- 

HSTC và 

chống độc 

(TTYT 

Lộc Bình) 

Vi Văn Chung BS, CKI GMHS 001339/LS-CCHN 22/08/2013 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa HSCC 

      

Lô Tuấn Hải BS Đa khoa 002286/LS-CCHN 04/04/2014 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

      

Triệu Thị Sơn BS Đa khoa 000491/LS-CCHN 24/08/2016 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

      

Trần Thị Thảo BS Đa khoa 003619/LS-CCHN 21/10/2019 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

      

Nguyễn Thị Huệ Cử nhân Điều dưỡng 001344/LS-CCHN 28/04/2023 Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng đại học 

      

Nông Thị Hiệu Cử nhân Điều dưỡng 002724/LS-CCHN 26/09/2023 Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng đại học 

      

Phùng Thị Năm Cao đẳng Điều dưỡng 003085/LS-CCHN 16/10/2015 Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng Cao đẳng 

      

Hoàng Hồng Trang Cao đẳng Điều dưỡng 000720/LS-CCHN 21/06/2017 Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng Cao đẳng 

      

Lường Thị Bình Cử nhân Điều dưỡng 001341/LS-CCHN 22/08/2013 Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng trung học 

      

 

Vi Văn Quyền 

 

Cao đẳng 

 

Điều dưỡng 

 

000469/LS-CCHN 

 

24/08/2016 

 

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng cao đẳng 

        

        



  Nông Đức Tiến Cao đẳng Điều dưỡng 002168/LS-CCHN 29/12/2017 Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng cao đẳng 

 

 

2 

Khoa Vật lý 

trị liệu – 

Hoạt động 

trị liệu 

Hoàng Thị Kim 

Đào 
Ths 

Khám bệnh , chữa bệnh 

nội khoa, Phục hồi chức 

năng 

000189/LS-CCHN 01/08/2012 

Khám bệnh , chữa bệnh nội khoa, 

Phục hồi chức năng 

Hoàng Quyết Thắng Bs CKI 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa, chữa bệnh Phục 

hồi chức năng 

000608/LS-CCHN 24/01/2017 

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

chữa bệnh Phục hồi chức năng 

Long Thị Hà 
Cao Đẳng 

KTY 

Kỹ thuật vật lý trị liệu – 

Phục hồi chức năng 
001420/LS-CCHN 22/3/2023 

Thực hiện nhiệm vụ của KTY 

Lộc Bách Hạnh 
Cao Đẳng 

KTY 

Kỹ thuật vật lý trị liệu – 

Phục hồi chức năng 
000269/LS-CCHN 11/1/2023 

Thực hiện nhiệm vụ của KTY 

Vi Đức Hiếu 
Cao Đẳng 

KTY 

Kỹ thuật vật lý trị liệu – 

Phục hồi chức năng 
002815/LS-CCHN 11/1/2023 

Thực hiện nhiệm vụ của KTY 

Lành Thanh Tĩnh 
Cao Đẳng 

KTY 

Kỹ thuật vật lý trị liệu – 

Phục hồi chức năng 
000270/LS-CCHN 11/1/2023 

Thực hiện nhiệm vụ của KTY 

  Lý Thị Duyên Đại học Điều dưỡng 001193/ LS-CCHN 23/3/2023 
Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng Đại học 

3 
Khoa Y học 

cổ truyền 

Hoàng Thị Hương BS 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Y học cổ truyền 
001239/LS-CCHN 17/9/20213 

Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ 

truyền 

Lương Thị Kim 

Anh 
BS 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền, 

Phục hồi chức năng 

003344/LS-CCHN 17/8/20218 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền, Phục hồi chức 

năng 

Đỗ Thu Hường Bs 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền, 

Phục hồi chức năng 

004429/LS-CCHN 25/01/2022 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền, Phục hồi chức 

năng 

Hoàng Thanh 

Tuyền 
Đại học Điều dưỡng 000695/LS-CCHN 24/5/2017 

Thực hiện nhiệm vụ của 

điều dưỡng Đại học 

 

4 

Khoa Nội – 

Dinh dưỡng 
Hoàng Doãn Hiệp Cử nhân PHCN 001556/LS-CCHN 05/7/2023 Thực hiện nhiệm vụ của KTY 



Nguyễn Thị Linh 

Chi 
Bs 

Khám, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền, Phục 

hồi chức năng 

004401/LS-CCHN 20/11/2021 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền, Phục hồi chức 

năng 

Triệu Văn Tuấn Bs 
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 
004521/LS-CCHN 12/5/2022 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền, Phục hồi chức 

năng 

Lê Minh Ngân 

Hạnh 
Bs 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 
004230/LS-CCHN 06/10/2021 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền, Phục hồi chức 

năng 

5 

Khoa Khám 

bệnh đa 

khoa 

Lý Văn Hưng BS.CKI 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa, Chẩn đoán hình 

ảnh 

000683/LS -CCHN 24/5/2017 Chẩn đoán  hình ảnh 

Nông Minh 

Trường 
Cử nhân  Xét nghiệm 001555/LS-CCHN 14/1/2022 Chuyên khoa xét nghiệm 

Kiều Diệu Linh 
KTY xét 

nghiệm 
Xét nghiệm 002964/LS-CCHN 23/12/2022 Chuyên khoa xét nghiệm 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 


